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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Tạ Ngọc Bảo HOP HOP 10AV 10AV 10AV 10AV

Phạm Thị Hồng HOP HOP 10TO-TI 10TO-TI

Nguyễn Mạnh Quyền HOP HOP 12AV 12AV 12HO 12HO 12TO 12TO 12HO 12TO 12AV 12TO 12AV 12HO

Hoàng Thị Hà Vy HOP HOP

Bùi Ngô Dạ Thảo HOP HOP 10TO 10TO 10TO 10TO 10TO 10TO

Nguyễn Văn Đệ HOP HOP 12VA 11TO 11TO 11TO 11TO 11TO 12VA 11TO 12VA

Phạm Hoài Hương HOP HOP 10HO 10HO 11TI 11SI 11LY 11TI 11TI 11SI 11LY 10HO 11SI 11SI 11TI 11lY 10HO 11LY

Nguyễn Phương Thùy HOP HOP 11VA 10SU-DI 10SUDI 12TO 12TO 11TO 10HO-SI 10HO-SI 11VA 10SU-ĐI 10HOSI 11VA 10HOSI

Đặng Hồng Vinh 12LY 12TI 10TO-TI 12TI 12SI 12TI 12SI 12LY 12SI 12SI 10TOTI 10TOTI 10TO-TI 12TI 12LY 12LY

Nguyễn Hữu Tín 10VA 11HO 10LY 10VA 10VA 11HO 11AV 11AV 11HO 11HO 10LY 10LY 10LY 11AV 11AV

Ngô Thanh Thuận 12AV 11HO HOP HOP 11HO 12SI 12AV 11HO 11VA 11VA 12SI 12AV 12AV 11HO 11HO 11VA 12SI 11VA SHL

Huỳnh Trương Bảo Long HOP HOP 11LY 12TO 11LY 12TO 12TO 11LY 11LY 12TO

Vũ Minh Sơn 12LY 10HO-SI HOP HOP 12LY 10HOSI 10HOSI 1a 12LY 1a 12LY 12lY SHL

Lê Thị Thu Phương 11TO 11TO HOP HOP 12HO 12VA 12HO 12TI 12VA 12VA 11SI 11TO 12HO 12HO 12TI 11SI 12TI 12TI SHL

Nguyễn Thị Cẩm Nhung HOP HOP 10TO 10LY 10TO 10LY 10TO 10LY 10LY SHL

Hồ Thị Hảo 10TOTI HOP HOP 10TO-TI 11TI 11TI 11SI 10TOTI 10AV 10SUDI 10AV 11TI 10AV 10SU-DI 11SI SHL

Dương Thị Như Mai 10HO 11TI HOP HOP 11AV 10HO 10HO 11LY 11AV 11TO 11LY 10VA 11AV 11AV 11AV 10VA 11TI SHL

Mai Văn Trung 12TO 10AV 10AV HOP HOP 12HO 12HO 12HO 12HO SHL

Nguyễn Thị Hoàng Mai 10HOSI 12LY 12LY HOP HOP 10HO-SI 10HO-SI 12VA 12VA 10HOSI SHL

Đỗ Thị Nụ 11HO 12SI 12SI HOP HOP 10TO-TI 10TO-TI 11HO 11HO 11HO 11HO

Trương Thị Thuận 11SI 11TI 11SI 11TO 11TO HOP HOP 11VA 11TI 11AV 11LY 11TI 11SI 11TO 11LY 11VA 11AV 10SUDI 10SU-DI 10LY 11LY 10LY

Đinh Thị Hà My 12TI 12AV HOP HOP 10TO 10HO 12TI 10HO 10TO 10VA 10VA 12AV 10HO 10HO SHL

Nguyễn Kiến Huyên HOP HOP 12TO 12HO 10HOSI

Bùi Thị Tâm 11VA 10TO 10LY 10TOTI 11VA 10TO HOP HOP 10AV 10AV 10VA 10VA 10TO 10TOTI 10VA 10LY 10LY

Đỗ Thị Mai Loan 11LY 11SI 11TI 11AV 10HO 11HO 11LY 11TO 11HO 12AV 11AV 11TI 10HO 10HO 12TI 11SI 11TO SHL

Kim Hoàng Phương 10SU-DI 12VA 10HOSI HOP HOP 12SI 10SUDI 10SU-DI 10HOSI 12SI 12SI 12SI 12LY SHL

Nguyễn Đình Khương 12TI 10TO 10TOTI 10TOTI 12TI 10TO-TI 10TO

Phạm Thị Hằng 12HO 12SI 12TO 12LY 12AV 12TO 12HO 11TI 12LY 12VA 11SI 12SI 12VA 11TI 12AV

Nguyễn Kim Đồng 10VA 11LY 10AV 10VA 10SUDI 11AV 10SUDI 11VA 10AV 10HOSI 10LY 10HO 10HO-SI 10LY 11HO 11TO 10HO

Lê Thị Thanh Nga 12HO 11HO 12VA HOP HOP 10HO 12HO 10HO 11HO 10HO 11TO 11TO 11HO 11TO 12HO 12VA SHL

Trần Thị Mỹ Phương 11SI 11SI 12AV 11SI 12VA 12VA 12VA HOP HOP 12AV 12VA 12AV

Trương Thị Diễm My 12TI 12TO 10HO-SI 10HO-SI 10LY 10LY 10HO-SI HOP HOP 10LY 12TO 12TO 12TI 12TI

Trần Thị Tâm HOP HOP

Phùng Thị Huệ 10TO 10vA 10VA 10VA 10VA HOP HOP 10VA 10TO 10VA 10TO

Phạm Thị Thắm 10TOTI 10SU-DI 11LY 11LY 11TI HOP HOP 10AV 11TI 10TOTI 11LY 11VA 11VA 10AV 11TI 10TO-TI 10SU-DI 10AV 10SUDI 11TI 10SU-DI

Vũ Thị Ngọc Dung 11VA 11AV 11VA HOP HOP 12LY 11AV 12SI 12SI 11AV 11VA 12LY 11VA 12LY 12SI

Lê Thị Cẩm Nhung HOP HOP

Lê Thị Liên 12AV 12AV HOP HOP 12AV 12AV SHL

Dương Thị Thùy Trang 11AV 11AV 11AV 11AV HOP HOP SHL

Nguyễn Thị Phượng 10AV 10AV HOP HOP 10AV 10AV SHL

Nguyễn Thị Hoài Cẩm 10LY 10HO 10HO 10SU-DI 10LY 10SU-DI 10HO 10LY HOP HOP 12TO 10SU-DI 12TO 12TO SHL

Quách Thị Hà 11HO 11LY 11SI 11LY HOP HOP 11HO 11LY 11SI 10TOTI 11SI 11HO SHL

Mạc Thị Phượng 10HOSI 10TO 10TO-TI 10TO 10HOSI 10TOTI 10TO HOP HOP 10VA 10VA 10VA 10HOSI SHL

Trần Thị Ngọc Linh 12LY 12HO 12TI 12SI 12HO 12TI 12SI 12VA HOP HOP 12LY 12VA 12SI 12HO 12LY 12VA 12TI

Nguyễn Phương Thảo 11TI 11VA 11TO HOP HOP 11TI 11VA 11VA 11TO 11TI 11TO SHL

Thỉnh giảng 12AV 10AV 11AV 12AV 10AV HOP HOP 11AV

Đỗ Thị Là 12VA 12TO 12HO 12SI HOP HOP 12VA 12AV

Lưu Thị Như Ý 10LY 10SU-DI 10TO 10LY 10HO 10TO-TI HOP HOP 10HOSI 10VA 10HO 10HO-SI 10SU-DI 10TO 10AV 10TOTI 10AV 10VA SHL

Lê Thị Bích Hạnh 10SU-DI 11VA 10TOTI 11TI 11HO 10TO-TI 11SI 10HO 12TI HOP 10TO 10AV 10VA 10LY 11TO 11LY 10HO-SI 11VA 12LY

Phan Thị Trâm 12SI 12VA 12AV 12SI 10SUDI 12AV 10SUDI 10SU-ĐI 10LY 12VA

Trần Thị Bích Hà 11AV 12TO 12TI 11VA 12HO 12HO 12LY 12LY 12TO 11AV 11SI 12TI

Thân Thị Hảo 10VA 10TOTI 11TO 11HO 10AV 10VA 10TO 10HOSI 10HO 11TI 11LY SHL

Nguyễn Thị Trung Kiên 11LY 11TO 11TI 11HO 11SI 11VA 11AV

Thứ 5 / Thursday Thứ 6 / Friday Thứ 7 / Saturday

THỜI KHOA BIỂU BUỔI SÁNG (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/02/2018)

MORNING TIMETABLE (APPLY FROM THE DATE 02/19/2018)

Giáo viên
Thứ 2 / Monday Thứ 3 / Tuesday Thứ 4 / Wednesday


